
STT
Nữ

(X)

Ngày tháng 

năm sinh

Chỗ ở hiện nay (để báo 

tin)
Trình độ Chuyên ngành

Chứng chỉ khác theo 

chức danh nghề nghiệp
Ngoại ngữ Tin học Vị trí dự tuyển Diện ưu tiên

1 01/08/1995

532/1/22/8 Khu Y tế kỹ 

thuật cao, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình 

Tân, TP. HCM

Cử nhân 
Quản lý nhà 

nước

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ
Lưu trữ viên

Hoàn thành 

nghĩa vụ Công 

an nhân dân

2 x 15/04/1982

1288/22A Lê Văn 

Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP.HCM

Cử nhân Luật Kinh tế

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ; 

Trung cấp Chính trị - 

Hành chính; Quản lý nhà 

nước ngạch Chuyên viên

Anh B B Lưu trữ viên

3 15/01/1989

79 Lý Phục Man, 

phường Bình Thuận, 

Quận 7, TP.HCM

Cử nhân 
Quản trị Kinh 

doanh

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ; 

Sơ cấp Chính trị

Lưu trữ viên

Hoàn thành 

nghĩa vụ Quân 

sự

4 30/08/1975

76 Ấp An Phước, xã 

Tam Thôn Hiệp, huyện 

Cần Giờ, TP.HCM

Trung cấp

Lưu trữ và 

nghiệp vụ Văn 

phòng

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong công tác 

văn thư, lưu trữ

Anh B A
Lưu trữ viên 

Trung cấp

5 x 16/08/1988

23 đường số 3, phường 

Bình Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, TP.HCM

Trung cấp Lưu trữ 
Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản
Anh B A

Lưu trữ viên 

Trung cấp

6 x 08/05/1996
9/1 Bình Đức, Phường 

15, Quận 8, TP.HCM
Cao đẳng

Công nghệ thực 

phẩm

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản; Quản trị 

Văn phòng và Công tác 

văn thư, lưu trữ

Lưu trữ viên 

Trung cấp

Họ và tên

Trình Phạm Đắc Huy

Nguyễn Thị Hồng Hoa

SỞ NỘI VỤ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I 
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Triệu Thành Thống Nhất

 Trần Thị Lệ Hường

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Nguyễn Ngọc Nghĩa



2

STT
Nữ

(X)

Ngày tháng 

năm sinh

Chỗ ở hiện nay (để báo 

tin)
Trình độ Chuyên ngành

Chứng chỉ khác theo 

chức danh nghề nghiệp
Ngoại ngữ Tin học Vị trí dự tuyển Diện ưu tiênHọ và tên

7 x 21/04/1995

78 Bùi Dương Lịch, 

phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, 

TP.HCM

Cử nhân 
Quản trị văn 

phòng

Nghiệp vụ Lưu trữ; 

Nghiệp vụ Văn thư
Lưu trữ viên

8 08/03/1991

A5/22A/11 Liên ấp 1-2, 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

Cử nhân 

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

nhà nước

Văn thư - Lưu trữ; Ứng 

dụng Công nghệ thông 

tin

Lưu trữ viên

Hoàn thành 

nghĩa vụ Quân 

sự

9 11/06/1996

76 Nguyễn Thái Học, 

phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, TP.HCM

Trung cấp
Văn thư - Lưu 

trữ

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Lưu trữ viên 

Trung cấp

Hoàn thành 

nghĩa vụ Công 

an nhân dân

10 18/09/1993

240/1/18 đường HT13, 

phường Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM

Cử nhân; Cử 

nhân cao đẳng

Lưu trữ học; Văn 

thư - Lưu trữ
Hành chính Văn phòng Anh B B Lưu trữ viên

11 x 16/09/2000

59/3A Trần Phong Sắc, 

thành phố Tân An, tỉnh 

Long An

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ
Cử nhân Lưu trữ viên

12 x 13/04/1995

34 Lê Công Phép, 

phường An Lạc, quận 

Bình Tân, TP.HCM

Cử nhân

Khoa học thư 

viện Văn thư - 

Lưu trữ

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản
TOEIC Lưu trữ viên

13 x 19/05/1978

18/14 Vườn Chuối, 

Phường 4, Quận 3, 

TP.HCM

Cử nhân Hành chính học

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ; 

Trung cấp Chính trị - 

Hành chính

Anh B B Lưu trữ viên

14 x 01/02/1982

62 Quán Tre, Khu phố 5, 

phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, TP.HCM

Cử nhân
Khoa học thông 

tin Thư viện

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ; 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản; Thực 

hành biên mục tiêu đề, 

chủ đề

Anh B Lưu trữ viên Dân tộc thiểu số

15 22/10/1992

276/71 đường Thống 

Nhất, Phường 16, quận 

Gò Vấp, TP.HCM

Cử nhân; Cử 

nhân Cao đẳng

Luật Kinh tế; 

Công nghệ thông 

tin

Anh B
Cử nhân 

Cao đẳng

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

Trần Công Giang

Nguyễn Tùng Vương

Trần Thị Thu Hà

Lâm Thị Thanh Nhàn

Trương Hoàng Minh

Huỳnh Quốc Minh

Đặng Thị Bích Tiên

Nguyễn Thị Hoàng Trang

Phan Thị Kim Tuyến
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STT
Nữ

(X)

Ngày tháng 

năm sinh

Chỗ ở hiện nay (để báo 

tin)
Trình độ Chuyên ngành

Chứng chỉ khác theo 

chức danh nghề nghiệp
Ngoại ngữ Tin học Vị trí dự tuyển Diện ưu tiênHọ và tên

16 06/02/1982

239/3/16 Tân Quý, 

phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, TP.HCM

Kỹ sư
Điện tử - Viễn 

thông
Anh B Kỹ sư

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

17 17/10/2000

P.603 lock B, Chung cư 

Monlight, 510 Kinh 

Dương Vương, phường 

An lạc, quận Bình Tân, 

TP.HCM

Cử nhân
Công nghệ thông 

tin
Cử nhân

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

18 02/07/1983

144 Bùi Văn Ba, phường 

Tân Thuận Đông, Quận 

7

Kỹ sư
Công nghệ thông 

tin
Kỹ sư

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

19 x 15/03/1983

B1.316 Chung cư 

Ehome3, Hồ Ngọc Lãm, 

phường An Lạc, quận 

Bình Tân

Kỹ sư
Công nghệ thông 

tin

Bồi dưỡng ngạch Chuyên 

viên; Lý luận dạy học và 

giáo dục

Anh B Kỹ sư

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

20 16/12/1989

Chung cư Phú Mỹ An, 

320/18C Nguyễn Văn 

Linh, phường Bình 

Thuận, Quận 7, 

TP.HCM

Cử nhân

Công nghệ thông 

tin (bảo mật 

mạng); Kinh tế

Quản lý hành chính nhà 

nước; Giáo viên Trung 

học phổ thông - Trung 

học cơ sở

Anh C; Nhật 

N3
Cử nhân

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

21 06/10/1984

1/3/8 Ngô Quyền, 

Phường 12, Quận 5, 

TP.HCM

Cử nhân Cao 

đẳng

Công nghệ thông 

tin

Cán sự Hành 

chính - Văn 

phòng (CNTT)

22 x 12/03/1985
140 Ưu Long, Phường 

11, Quận 8, TP.HCM
Cử nhân

Công nghệ thông 

tin

Ứng dụng phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Trung 

cấp Chính trị - Hành 

chính

Anh B Cử nhân

Chuyên viên 

Hành chính - Văn 

phòng (CNTT)

23 x 02/01/1993

135/48 Phạm Đăng 

Giảng, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình 

Tân, TP.HCM

Thạc sĩ; Cử 

nhân

Triết học; Xã hội 

học
Nghiệp vụ sư phạm

Anh B2; Nga 

C
A

Chuyên viên, Cán 

sự hành chính - 

Văn phòng 

24 25/11/1977

675/18/5, khu phố 4, 

phường Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM

Cử nhân Luật A

Chuyên viên, Cán 

sự hành chính - 

Văn phòng 

Võ Minh Thùy

Trần Bá Tông

Trần Văn Vương

Lê Thị Trâm Anh

Trần Quốc Dũng

Phạm Như Nguyện

Phạm Bảo Huy

Giản Phạm Gia Huy

Nguyễn Mạnh Hùng
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STT
Nữ

(X)

Ngày tháng 

năm sinh

Chỗ ở hiện nay (để báo 

tin)
Trình độ Chuyên ngành

Chứng chỉ khác theo 

chức danh nghề nghiệp
Ngoại ngữ Tin học Vị trí dự tuyển Diện ưu tiênHọ và tên

25 11/10/1995

E03/46 Ấp 6, xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

Cử nhân
Quản lý nhà 

nước

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chuyên viên, Cán 

sự hành chính - 

Văn phòng 

26 10/05/1977

109/1A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 15, 

Quận 4, TP.HCM

Kỹ sư; Cử nhân 
Điện - Điện tử; 

Kinh tế 

Kỹ thuật điện; Quản trị 

kinh doanh; Trung cấp 

Chính trị - Hành chính

Anh B A

Chuyên viên quản 

trị công sở, nhân 

viên kỹ thuật Tòa 

nhà

27 01/09/1988

266/5 đường Tỉnh 826C, 

Ấp 4, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giộc, tỉnh 

Long An

Cử nhân Luật học
Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ
Anh B A

Chuyên viên quản 

trị công sở, nhân 

viên kỹ thuật Tòa 

nhà

28 07/01/1981

232B1/8, Ấp 2, xã An 

Phú Tây, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

Cử nhân; Trung 

cấp

Luật Kinh tế; 

Điện tử

Quản trị Văn phòng và 

Công tác văn thư, lưu trữ
Anh B B

Chuyên viên quản 

trị công sở, nhân 

viên kỹ thuật Tòa 

nhà

Lê Bảo An

Đỗ Trí Dũng

Huỳnh Ngọc Quang

Tổng danh sách có 28 người

Tạ Minh Quang
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